	TRUNG TÂM KINH DOANH XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH

	16 Hàng chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

	SĐT: 0243.9729437    



PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số: 08/ĐHV-HĐ2023 Ngày     tháng     năm 2023)
	Kính gửi:
	Trường Đại học Vinh

	Địa chỉ:
	182 lê Duẩn -  TP Vinh - Nghệ An


Đơn vị tính: Việt Nam đồng
	STT
	Xuất bản phẩm
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Nuôi Trồng Vi Tảo Giàu Dinh Dưỡng Làm Thực Phẩm Chức Năng Cho Người Và Động Vật Nuôi Ở Việt Nam.
	Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ
	2019
	1
	350.000
	350.000

	2
	Công Nghệ Sản Xuất Và Ứng Dụng Vi Tảo
	Đăng Đình Kim (Chủ biên), Trần Văn Tựa,...[và những người khác]
	2018
	1
	200.000
	200.000

	3
	Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
	S Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy,...[và những người khác]
	2018
	1
	75.000
	75.000

	4
	Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá
	TS Trương Văn Đàn, TS Mạc Như Bình (Chủ biên); TS Nguyễn Quang Lịch,...[và những người khác]
	2020
	1
	100.000
	100.000

	5
	Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
	Dương Nhựt Long
	2014
	1
	80.000
	80.000

	6
	Giáo trình Thiết kế thí nghiệm
	Nguyễn Đình Hiề, Đỗ Đức Lực
	2017
	1
	80.000
	80.000

	7
	Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu
	Võ Thị Thanh Lộc
	2015
	1
	80.000
	80.000

	8
	Giáo trình công nghệ chế biến thuỷ và hải sản
	Phan Thị Thanh Quế
	2017
	1
	80.000
	80.000

	9
	Giáo trình Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm
	Phạm Xuân Vượng; Trần Như Khuyên
	2006
	1
	80.000
	80.000

	10
	Giáo trình công nghệ lạnh thuỷ sản
	Trần Đức Ba
	2013
	1
	80.000
	80.000

	11
	Công nghệ chế biến thịt và thuỷ sản
	Nguyễn Tiến Lực
	2012
	1
	80.000
	80.000

	12
	Quản lý chất lượng thuỷ sản
	Đặng Văn Hợp
	2012
	1
	80.000
	80.000

	13
	Giáo trình Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản
	ĐH Cần Thơ
	2015
	1
	80.000
	80.000

	14
	Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước
	Lê Quốc Hùng
	2006
	1
	           65.000 
	              65.000 

	15
	Cơ sở ứng dụng nội tiết học sinh sản cá
	Nguyễn Tường Anh, Phạm Quốc Hùng
	2016
	1
	           90.000 
	              90.000 

	16
	Giáo trình an toàn lao động
	Nguyễn Thế Đạt
	2006
	1
	           45.000 
	              45.000 

	17
	Giáo trình Bệnh học Thủy sản
	Đỗ Thị Hòa. Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng,  Nguyễn Thị Muội. 
	2006
	1
	           60.000 
	              60.000 

	18
	Giáo trình mô phôi học thủy sản
	Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng
	2006
	1
	           88.000 
	              88.000 

	19
	Giáo trình Ngư loại học
	Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão
	2005
	1
	           45.000 
	              45.000 

	20
	Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới rê
	Hoàng Hoa Hồng
	2012
	1
	           65.000 
	              65.000 

	21
	Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây
	Thái Văn Ngạn
	2006
	1
	           50.000 
	              50.000 

	22
	Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam
	Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão
	2006
	1
	           38.000 
	              38.000 

	23
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong nuôi trồng thủy sản
	Hoàng Tùng
	2006
	1
	           40.000 
	              40.000 

	24
	Quản lý tài nguyên & môi trường
	Nguyễn Ngọc Dung
	2010
	1
	           75.000 
	              75.000 

	25
	Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp
	Nguyễn Hải Thanh
	2005
	1
	           80.000 
	              80.000 

	26
	Bài tập Cung cấp điện
	Trần Quang Khánh, 
	2006
	3
	         120.000 
	            360.000 

	27
	Cơ sở năng lượng mới và tái tạo
	Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên
	2006
	3
	           75.000 
	            225.000 

	28
	Giáo trình cung cấp điện
	Trần Quang Khánh, 
	2010
	3
	           82.000 
	            246.000 

	29
	Giáo trình cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC
	Trần Quang Khánh, 
	2012
	3
	           75.000 
	            225.000 

	30
	Giáo trình kỹ thuật điện
	Lê TRọng Thắng, Lê Thị Thanh Hoàng
	2008
	3
	           72.000 
	            216.000 

	31
	Giáo trình thiết kế hệ thống điện
	Quyền Huy Oánh
	2006
	3
	           40.000 
	            120.000 

	32
	Kỹ thuật điện lạnh
	Phạm Văn Chới
	2009
	3
	           65.000 
	            195.000 

	33
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	Nguyễn Đức Lợi, Phan Văn Tùy
	2009
	3
	           90.000 
	            270.000 

	34
	Máy điện tập 1
	Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh
	2008
	3
	           60.000 
	            180.000 

	35
	Máy điện tập 2
	Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh
	2008
	3
	           69.000 
	            207.000 

	36
	Phần điện trong Nhà máy điện và trạm biến áp
	Đào Quang Thạch
	2007
	3
	         120.000 
	            360.000 

	37
	Cơ học lý thuyết tập 2
	Nguyễn TRọng (Chủ biên), Tống Danh Đạo, Lê Thị Hoàng Yến
	2006
	3
	           78.000 
	            234.000 

	38
	Thiết kế máy biến áp
	Phạm Lê Bình, 
	2006
	3
	           62.000 
	            186.000 

	39
	Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
	Phạm Văn Hòa
	2007
	3
	           68.000 
	            204.000 

	40
	Giáo trình thực hành điện cơ bản
	Bùi Văn Hồng
	2014
	3
	           65.000 
	            195.000 

	41
	Bài tập cơ học cơ sở 1
	Tống Danh Đạo, Lê Ngọc Chấn
	2005
	3
	           60.000 
	            180.000 

	42
	Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng, tập 1
	Đặng Văn Cứ, Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
	2001
	3
	           55.000 
	            165.000 

	43
	Bảo hộ lao động trong xây dựng
	Bùi Mạnh Hùng
	2001
	3
	           95.000 
	            285.000 

	44
	Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
	Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
	2005
	3
	           86.000 
	            258.000 

	45
	Đo đạc xây dựng công trình
	PGS. TS. Phạm Văn Chuyên
	2014
	3
	           80.000 
	            240.000 

	46
	Lý thuyết tài chính - tiền tệ
	TS. Lê Thị Mận
	2010
	3
	         115.000 
	            345.000 

	47
	Máy và thiết bị nâng
	Trương Quốc Thành (Chủ biên)
	2004
	3
	           92.000 
	            276.000 

	48
	Máy xây dựng
	Phạm Quang Dũng (Chủ biên)
	2006
	3
	           76.000 
	            228.000 

	49
	Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Bùi Ngọc Toàn
	2012
	3
	           82.000 
	            246.000 

	50
	Quản lý dự án xây dựng
	Đỗ Thị Xuân Lan
	2009
	3
	           80.000 
	            240.000 

	51
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh
	2007
	3
	         110.000 
	            330.000 

	52
	Trắc địa công trình
	Phan Văn Hiến (ch.b), Ngô Văn Hợi, Trần Khánh
	2004
	3
	         105.000 
	            315.000 

	53
	Công trình depot đường sắt đô thị
	TS. Nguyễn Hữu Thiện
	2016
	3
	           70.000 
	            210.000 

	54
	Quản lý dự án 
	Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng
	2005
	3
	         130.000 
	            390.000 

	55
	Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo, đo lường đánh giá chuẩn đầu ra
	Đinh Thành Việt (c.b), Trần Thị Hà Vân
	2022
	10
	         170.000 
	         1.700.000 

	56
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
	2023
	3
	         199.000 
	            597.000 

	57
	Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
	Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
	2023
	3
	         373.000 
	         1.119.000 

	58
	Luật đầu tư công : Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022
	 
	2022
	10
	           50.000 
	            500.000 

	Cộng: 58 tên/138 bản sách trị giá 
	138
	
	13.233.000 


(Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn đồng./.)
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